
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 12,048,522,082    

1 01/03/2023 Hai Cô Bác ở Sài Gòn cho tiền mặt 1,000,000             

2 02/03/2023 Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

3 05/03/2023 Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

4 06/03/2023 Bác LienPhuong ở Thuỵ Sỹ cho 1.200usd vô TK801 26,754,000           

5 07/03/2023 Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

6  Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

7  Một Cô Bác cho vô TK801 50,000                  

8 08/03/2023 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

9  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

10 09/03/2023 Cô Lan, chú Hoà ở Đà Nẵng cho vô TK801 5,000,000             

11  Bác LeLiem ở Úc cho 100Aud*15.600 1,560,000             

12  Cô Trinh ở Mỹ (bạn cô Thuỷ) cho vô TK801 10,000,000           

13 16/03/2023 Cô Nguyen Thi Thanh Binh ở Đà Nẵng cho vô TK801 2,000,000             

14
18/03/2023 Công Ty Tâm Hoa ở Bình Dương cho 250kg gạo, 3 kg xà bông, 5 lít dầu ăn, 40 cuộn giấy -                        

15  Lớp 5A trường Vinhomes Central Park cho 3 thùng mì gói, 30kg gạo, 7 thùng sữa tươi, 5,000,000             

16
 5 chai nước tương, 1 thùng nước giặt, 1 thùng sữa tắm, 1 thùng xà bông gội dầu và tiền mặt -                        

17 20/03/2023 Hội Chữ Thập Đỏ Vĩnh Lộc B, Bình Chánh cho 100 kg rau củ quả và tiền mặt 500,000                

18  Hoa lãnh học bổng 1,000,000             

19 25/03/2023 Đoàn Thế Giới Tóc Hoàng Thêm cho bánh, trái cây và tiền mặt 1,500,000             

20  Các Chú Bác trong Hội Golf do Công Ty BlueScope tổ chức cho tiền mặt: -                        

21  12 Chú Bác lãnh giải kỹ thuật*2.000.000 24,000,000           

22  Phú Sĩ 3,000,000             

23  Ánh Dương 3,000,000             

24  Bông Sen Vàng 3,000,000             

25  Phúc Huê 13,000,000           

26  HD Steel 3,000,000             

27  Solutions 3,000,000             

28  CTSC 3,000,000             

29  Vạn Đạt Thành 3,000,000             

30  Nghĩa Phát 3,000,000             

31  AnTaCo 3,000,000             

32  Express 3,000,000             

33  Chú Nguyễn Tấn Hoành 8,000,000             

34 26/03/2023 Nhà 3 Goc ở Bình Dương cho Bánh kẹo, trái cây -                        

35
 

Chi Hội Khoa Luật Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế Luật cho 8 hộp khẩu trang, 4 hộp 

viết lông, 2 thùng sữa Fami
-                        

36 29/03/2023 Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

37  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

38  Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 2,768,000             

39 31/03/2023 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 12,717                  

Tổng Trong kỳ 141,544,717         

Tổng Cuối kỳ 12,190,066,799    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

PHẢI TRẢ

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 03 NĂM 2023
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

PHẢI THU



-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 27,029,370,133    

1 01/03/2023 Chợ 650,000                

2  Xăng 50,000                  

3 02/03/2023 Chợ 800,000                

4  Vật tư sửa nhà tắm 163,000                

5  Mua cưa sắt 40,000                  

6 03/03/2023 Chợ 800,000                

7  Gởi xe tháng 30,000                  

8  10 kg bị đựng rác 200,000                

9  Gas 370,000                

10 04/03/2023 Chợ 793,000                

11  15 chổi bông và 25 chổi xương 575,000                

12  Văn phòng phẩm 45,000                  

13 05/03/2023 Chợ 710,000                

14 06/03/2023 Chợ 750,000                

15 07/03/2023 Chợ 657,000                

16  Gởi thơ 22,000                  

17  Xăng 50,000                  

18  Điện 4,765,325             

19 08/03/2023 Chợ 658,000                

20  Bao đựng hồ sơ 28,000                  

21  Phí học tiếng Nhật cho Bảo 6,200,000             

22  Sofa giường phòng âm nhạc 13,500,000           

23 09/03/2023 Chợ 657,000                

24  Thuốc tây, khẩu trang… 249,000                

25  Giấy kiểm tra sức khoẻ 25,000                  

26  100 ly nhựa 55,000                  

27  Tivi 65 inch Samsung 15,609,000           

28  Máy nước uống nóng lạnh và lọc Mutoshi (giảm giá 3 triệu) 6,990,000             

29 10/03/2023 Chợ 800,000                

30  5 chai sơn và vít bắn gỗ 150,000                

31  Xe chở xe đạp 250,000                

32  Máy lạnh Samsung 1.5 HP 8,200,000             

33 11/03/2023 Chợ 580,000                

34  300g bao tay nylon 360,000                

35  Vật tư sửa trường 500,000                

36  Bánh đá cắt sắt 38,000                  

37  Tiền ăn và thuốc cho sinh viên Trâm 5,000,000             

38  Phi điện thoại di động 660,230                

39 12/03/2023 Chợ 760,000                

40  Băng keo trong 75,000                  

41  Phí học nghề cho A Truonh 50,000                  

42  Vật tư sửa xe rùa 120,000                

43  Vật tư nước 50,000                  

44  Vợt lưới vệ sinh hồ cá 159,000                

45  Vịt, heo quay 500,000                

46 13/03/2023 Chợ 650,000                

47  1 bộ dây guitar 78,000                  

48  Dây đàn các loại, chân để đàn, khoá lên dây, dây đeo… 2,078,000             

49  Dán giấy tường phòng nhạc 5,000,000             

50  4 bộ màn cửa 2,500,000             

51  2 cuộn cỏ nhân tạo 8,000,000             

52  Chả cá, cá khô 820,000                

53 14/03/2023 Chợ 770,000                

54  Xăng 50,000                  
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55  Bộ chìa khoá mở ốc vít 118,000                

56  Mua bông vải trang trí 2,220,000             

57 15/03/2023 Chợ 570,000                

58  Thuốc kháng sinh 296,000                

59  Tiền ăn bán trú cho 6 học sinh tiểu học 5,916,000             

60 16/03/2023 Chợ 690,000                

61 17/03/2023 Chợ 785,000                

62  Gas 370,000                

63  Xăng 50,000                  

64  1 cây guitar có EQ 1,005,000             

65 18/03/2023 Chợ 590,000                

66  Thức ăn cho cá 44,000                  

67 19/03/2023 Chợ 660,000                

68 20/03/2023 Chợ 500,000                

69  Gas 370,000                

70  Xăng 50,000                  

71  Mô hình hàng rào nhựa 135,000                

72 21/03/2023 Chợ 736,000                

73 22/03/2023 Chợ 700,000                

74  Phí làm căn cước cho A Truonh 50,000                  

75  Giá để guitar 230,000                

76  Bo nguồn TV 1,017,000             

77  Pin sạc 1,436,000             

78 23/03/2023 Chợ 740,000                

79  Vật tư nước 30,000                  

80 24/03/2023 Chợ 780,000                

81  Văn phòng phẩm 550,000                

82  Tiền đổ rác 300,000                

83 25/03/2023 Chợ 700,000                

84  2 thùng nước khoáng 180,000                

85  Ly nhựa, đũa, bao tay 105,000                

86 26/03/2023 Sửa xe máy 2,400,000             

87  Xăng 50,000                  

88 27/03/2023 Chợ 644,000                

89  Táo đóng phí đoàn viên 25,000                  

90  Phí SMS banking 33,000                  

91 28/03/2023 Chợ 156,000                

92  10 kg bị đựng rác 150,000                

93 29/03/2023 Chợ 843,000                

94  Hoa đóng phí đoàn viên 50,000                  

95 30/03/2023 Chợ 630,000                

96 31/03/2023 Chợ 682,000                

97  Lương chị Thao 5,000,000             

98  Lương cô Thảo 7,000,000             

99  Lương cô Mai 5,000,000             

100  Lương cô Hân 7,000,000             

101  Lương thầy Hữu 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 150,225,555         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 12,039,841,244    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 12,039,841,244    


